
Rx Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc 

M TỜ HƯỚNG DAN SỬ DỤNG THUỐC 

meaup: bƯỡng lôm An thần 
42 KhÃ4 tran điện hiem n9 veme 

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DUNG 
ĐỂ XA TAM TAY TRE EM 

THÔNG BÁO NGAY CHO BÁC SY HOAC DƯỢC SY NHUNG TÁC 
DỤNG KHÔNG MONG MUỐN GẶP PHẢI KHI SỬ DỤNG THUỐC. 

Thành phần dược chất: 
Cao đặc hỗn hợp dược liệu 

(tương đương 3150 m dược liệu, bao gồm: 

Bình vôi (Tuber Stephaniae) 

Lá sen (Folium Nelumbinis nuciferae) 

L4 vông (Folium Erythrinae variegatae) 

Lac tién (Herba Passiflorae) 

Tâm sen (Embryo Nelumbinis nuciferae) 

Thanh phần tá dược: 
Lactose, Colloidal silicon dioxide, Magnesi stearat, Talc, Nang số 

0 vừa đủ I viên 

- Mô tả sản phẩm: Viên nang cứng số 0, nắp màu xanh lá-thân màu xanh 
14, trên nắp nang có in hình "chim hac" mảu den, trên thân nang có in 

chữ “ĐÔNG DƯỢC VIỆT” màu đen và bên trong chứa thuốc bột màu 

nâu, có mùi vị đặc trưng của dược liệu. 

- Chỉ định: 

o Điều trị các chứng lo âu, hdi hộp, suy nhược thần kinh. 
o Cải thiện chứng mất ngủ về đêm, hay gặp ác mộng, trần trọc khó ngủ. 
- Liều dùng, cách dùng: 

o Người lớn: Ngày 2-3 vién x 2 lin. 

o Tré em: Ngày 1-2 viên x 2 lằn. 

o Cách dùng: Dùng thuốc sau khi ăn và trước khi ngủ 30-60 phút, 



- Chống chỉ định: 

o Người mẫn cảm với bắt kỳ thành phin nào của thuốc. 
o Người mắc bệnh trằm cảm. 
- Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc: 
o Phụ nữ có thai và cho con bủ. 

- Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú: 
0 Không có dữ liệu về sử dụng thuốc trên phụ nữ có thai, chi nên dùng 
thuốc néu lợi fch vượt trội so với nguy co. 
- Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe vận hành máy: 
o Ảnh hưởng nhẹ. 

- Tương tác tương ky của thuốc: 
o Chưa có nghiên cứu nào về tương tác thuốc. 

o Do không có các nghiên cứu về tính tương ky của thuốc, không trộn lẫn 

thuốc này với các thuốc khác. 
-Tác dụng không mong muốn của thuốc: 

oChóng mặt, hoa mắt. 
oTiêu chảy, đau bụng. 

oDj ứng, phát ban. 

oThông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sy những phản ứng có hai gặp 
phải khi sử dụng thuốc. 
- Quá liều và cách xử lí: 
o Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ 

định của thuốc. 
o Tích cực theo dõi đề có biện pháp xử trí kịp thời. 

- Quy cách đóng gói: 
o Hộp 2 vi x vi 10 viên. 
o Hộp 3 vi x vi 10 viên. 

o Hộp 1 chai 30 viên. 
o Hộp I chai 50 viên. 
o Hộp | chai 60 viên. 
o Hộp 1 chai 100 viên. 

- Pidu kiện bảo quản, hạn dùng, tiêu chuẩn chất lượng của thuốc: 
o Nơi khô ráo, thoáng mát, nhiệt độ không quả 30°C, trúnh ánh sáng. 

0 36 tháng ké từ ngày sản xuất. 
o Tiêu chuẩn chất lượng: theo TCCS 
- Tên, địa chi của cơ sở sản xuất: 
Công ty Cổ Philn Dược Phim Việt (Đông Dược Việ!). 
Dịa chỉ: Đường số 5, KCN Hòa Binh, xã Nhị Thành, huyện Thù 

Thừa, tỉnh Long An. 
Tel: 0868,760.868 - 0909.489.566 
Webslte; www,dongduocviet.vn IS;mall: dongduocviet@yahoo.com 


